
DỰ TOÁN KINH PHÍ 

(Phụ lục 2 của Quyết định Giao nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu khoa học) 

TT Nội dung công việc 
Thành tiền  

(VNĐ) 

CHI PHÍ TRỰC TIẾP  

I Chi phí nhân công  

  - Chi phí nhân công (*)  

 - Bồi dưỡng độc hại (nếu có):  

II Chi phí lập đề cương nghiên cứu  

III Thù lao  

1 Thù lao cộng tác viên:   

2 Thù lao cố vấn khoa học (*)  

3 
Thù lao nhận xét, đánh giá phản biện: số người x số 

tiền/người  
 

IV 
Thu thập tài liệu, dịch vụ tư vấn, thuê khoán, chi phí 

không có dịnh mức (kèm theo chi tiết) 
 

 - Chi phí thu thập tài liệu(*)  

 - Mua tài liệu(*)  

V 
Chi phí công tác thực hiện đề tài/nhiệm vụ  

(kèm theo chi tiết) 
 

 - Vé máy bay đi công tác (trước thuế)  

 - Taxi đưa/đón (theo chuyến bay)  

 
- Thuê xe ô tô đi công tác (trước thuế), 

   thuê xe đi lại tại nơi công tác 
 

 - Thuê khách sạn, nhà nghỉ (trước thuế)  

 - Công tác phí/phụ cấp lưu trú  

VI Chi phục vụ nghiên cứu   

  - Văn phòng phẩm chuyên dụng (*)  

 - Vật tư (*)  

 - Dụng cụ rẻ tiền, mau hỏng(*)  

 - Phân tích mẫu(*)  

 - Hoá chất (*)  

 - Bảo hộ lao động(*)  

 - Thuê khoán (trước thuế)(*)  

VII In ấn, hoàn thiện báo cáo, sao đĩa  

VIII Hội thảo, Hội họp  

  - Hội thảo  

  - Duyệt đề cương, nghiệm thu : 2 lần x .......  

A 
CHI PHÍ TRỰC TIẾP 

(I+II+II+IV+V+VI+VII+VIII) 
 

B CHI PHÍ QUẢN LÝ = XX % (A)(**)  



TT Nội dung công việc 
Thành tiền  

(VNĐ) 

C 
Chi phí đặc biệt (đi khảo sát nước ngoài, thuê chuyên gia 

nước ngoài) (*) 
 

D THUẾ GTGT: ZZ%* (A+B+C)(**)  

TỔNG KINH PHÍ (A+B+C+D) 

Giá trị này là trọn gói, trừ trường hợp kết quả kiểm tra có kiến nghị 

loại trừ. 
 

Bằng chữ:  

E 

Chi phí mua sắm bổ sung trang thiết bị (đưa vào kế hoạch 

đầu tư, mua sắm, không tính vào dự toán đề tài/nhiệm 

vụ)(*) 

 

 
Ghi chú:   

(*) Lập thành bảng riêng, đánh số thứ tự Bảng 1/PL2, Bảng 2/PL2, Bảng 3/PL2 ... 

(**) XX: Theo mức do Hội đồng Quản trị Tổng công ty phê duyệt, có thể thay đổi theo từng 

giai đoạn. 

 ZZ: Theo quy định của Nhà nước/Bộ Tài chính. 

(***) Tất cả các chế độ, đơn giá, định mức... phải theo qui định của nhà nước, Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam và Tổng công ty; Những hạng mục chưa có qui định, Chủ nhiệm tự đề 

xuất và Hội đồng KHCN Xét duyệt sẽ xem xét, quyết định. 


